
STT SBD Họ và Ngày sinh Lớp
Trường 

THCS

Môn  dự 

thi
Khối

Điểm 
Xếp giải

1 B224 Nguyễn Trần Trâm Anh 14/03/2011 6A1 Liên Ninh Tiếng Anh 6 15.2 Nhì

2 B232 Phạm Khánh Chi 22/08/2011 6A1 Liên Ninh Tiếng Anh 6 14.8 Nhì

3 B245 Đỗ Hà My 09/07/2011 6A3 Liên Ninh Tiếng Anh 6 14 Nhì

4 B231 Nguyễn Diệu Châu 09/10/2011 6A1 Liên Ninh Tiếng Anh 6 11.6 Ba

5 B244 Đỗ Tri Mai 20/10/2011 6A3 Liên Ninh Tiếng Anh 6 11.6 Ba

6 B221 Nguyễn Vũ Thành An 11/04/2011 6A1 Liên Ninh Tiếng Anh 6 11.2 Ba

7 B226 Nguyễn Phương Anh 01/09/2011 6A1 Liên Ninh Tiếng Anh 6 9.4 Khuyến khích

8 B266 Vũ Anh Huy 24/07/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 15.6 Nhì

9 B265 Lê Đại Hải 29/06/2010 7A2 Liên Ninh Tiếng Anh 7 15 Nhì

10 B264 Dương Khánh Hà 29/09/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 14 Ba

11 B256 Phạm Việt Anh 25/03/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 12.8 Ba

12 B267 Nguyễn Quang Huy 29/03/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 12.6 Ba

13 B284 Phạm Thanh Trúc 13/02/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 12 Ba

14 B274 Mai Đức Nguyên 22/09/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 11.4 Khuyến khích

15 B285 Nguyễn Huy Vũ 11/06/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 11 Khuyến khích

16 B278 Nguyễn Bảo Phương 27/09/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 10.2 Khuyến khích

17 B270 Hoàng Thảo Ly 17/06/2010 7A1 Liên Ninh Tiếng Anh 7 10.2 Khuyến khích

18 B287 Đỗ Việt Anh 15/09/2009 8A2 Liên Ninh Tiếng Anh 8 13.7 Ba

19 B305 Nguyễn Hiền Minh 27/08/2009 8A1 Liên Ninh Tiếng Anh 8 12.8 Ba

20 B288 Nguyễn Phương Anh 06/06/2009 8A1 Liên Ninh Tiếng Anh 8 10.9 Khuyến khích

21 B294 Phạm Phương Chi 19/08/2009 8A3 Liên Ninh Tiếng Anh 8 9.1 Khuyến khích

22 B424 Nguyễn Phạm Hoàng Minh 30/08/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 16.5 Nhì

23 B394 Nguyễn Duy Bằng 28/07/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 16 Nhì

24 B398 Nguyễn Hồng Đăng 30/07/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 15.5 Ba

25 B433 Nguyễn Công Trí 14/10/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 14.5 Ba

26 B434 Hoàng Đức Trí 29/06/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 14 Ba

27 B406 Nguyễn Hương Giang 14/12/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 11.5 Khuyến khích

28 B432 Ngô Bảo Trang 20/02/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 11.5 Khuyến khích

29 B401 Đoàn Minh Đức 16/08/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 11 Khuyến khích

30 B414 Nguyễn Duy Hưng 17/03/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 11 Khuyến khích

31 B425 Triệu Thảo My 14/05/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 9.5 Khuyến khích

32 B422 Từ Hoàng Long 25/09/2011 6A2 Liên Ninh Toán 6 9 Khuyến khích

33 B429 Nguyễn Thành Phong 20/01/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 9 Khuyến khích

34 B411 Đỗ Xuân Hoàn 21/06/2011 6A1 Liên Ninh Toán 6 9 Khuyến khích

35 B448 Nguyễn Trường Giang 02/11/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 17.5 Nhì

36 B460 Nguyễn Quang Minh 14/04/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 17 Nhì

37 B444 Đỗ Tiến Dũng 05/05/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 16.5 Nhì

38 B461 Nguyễn Chính Minh 13/06/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 16.5 Nhì

39 B436 Đoàn Kiều Anh 16/04/2010 7A5 Liên Ninh Toán 7 14 Ba

40 B452 Đỗ Khánh Khang 29/05/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 12.5 Khuyến khích

41 B442 Hoàng Ngọc Bảo Châu 15/09/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 10 Khuyến khích

42 B445 Trần Ánh Dương 11/01/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 10 Khuyến khích

43 B462 Cao Nhật Minh 16/08/2010 7A1 Liên Ninh Toán 7 9 Khuyến khích

44 B487 Triệu Thị Lan Phương 29/08/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 16.5 Nhì

45 B478 Nguyễn Mạnh Dũng 15/01/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 15 Ba

46 B483 Tạ Minh Khôi 09/09/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 12.5 Khuyến khích

47 B490 Kim Thanh Tùng 23/08/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 12 Khuyến khích

48 B470 Trần Minh Anh 25/07/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 11.5 Khuyến khích

49 B482 Ngô Anh Khoa 30/04/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 11 Khuyến khích

50 B480 Hoàng Tuấn Dương 03/12/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 10.5 Khuyến khích

51 B474 Phạm Quang Bách 02/11/2009 8A2 Liên Ninh Toán 8 10 Khuyến khích

52 B488 Nguyễn Thị Thuý 18/10/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 10 Khuyến khích

53 B489 Mai Phương Thuỳ 27/03/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 10 Khuyến khích
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54 B479 Nguyễn Trí Dũng 21/05/2009 8A1 Liên Ninh Toán 8 9.5 Khuyến khích

55 B133 Trần Ngọc Quỳnh 26/05/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 16 Nhì

56 B142 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 30/07/2011 6A2 Liên Ninh Ngữ văn 6 15 Nhì

57 B109 Nguyễn Bảo Chi 22/10/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 14.5 Nhì

58 B112 Đỗ Ngân Giang 17/10/2011 6A2 Liên Ninh Ngữ văn 6 14.5 Nhì

59 B113 Vũ Thị Quỳnh Giang 26/08/2011 6A4 Liên Ninh Ngữ văn 6 14.5 Nhì

60 B103 Trần Bảo Anh 06/08/2011 6A3 Liên Ninh Ngữ văn 6 14 Ba

61 B127 Nguyễn Mỹ Nga 25/05/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 14 Ba

62 B131 Nguyễn Hồng Nhung 11/08/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 14 Ba

63 B118 Nhân Minh Hằng 19/03/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 13.5 Ba

64 B137 Thành Ngọc Minh Thư 18/07/2011 6A2 Liên Ninh Ngữ văn 6 13.5 Ba

65 B107 Hoàng Bảo Châu 17/04/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 12.5 Khuyến khích

66 B138 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 15/08/2011 6A3 Liên Ninh Ngữ văn 6 12.5 Khuyến khích

67 B124 Tạ Minh Mùa 17/01/2011 6A4 Liên Ninh Ngữ văn 6 12 Khuyến khích

68 B125 Nguyễn Hà My 28/02/2011 6A2 Liên Ninh Ngữ văn 6 12 Khuyến khích

69 B132 Bùi Bích Phương 13/08/2011 6A4 Liên Ninh Ngữ văn 6 12 Khuyến khích

70 B134 Đỗ Phương Quỳnh 16/11/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 12 Khuyến khích

71 B110 Phạm Hoàng Khánh Chi 12/01/2011 6A1 Liên Ninh Ngữ văn 6 11.5 Khuyến khích

72 B121 Đỗ Mạnh Kiên 28/10/2011 6A2 Liên Ninh Ngữ văn 6 11.5 Khuyến khích

73 B126 Nguyễn Huyền Ly Na 30/04/2011 6A2 Liên Ninh Ngữ văn 6 10 Khuyến khích

74 B147 Nguyễn Hà Anh 15/11/2010 7A2 Liên Ninh Ngữ văn 7 15 Nhì

75 B173 Đặng Phương Mai 16/08/2010 7A2 Liên Ninh Ngữ văn 7 15 Nhì

76 B153 Nguyễn Ngọc Diệp 04/03/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 14.5 Ba

77 B162 Nguyễn Mai Hoa 17/08/2010 7A3 Liên Ninh Ngữ văn 7 14.5 Ba

78 B145 Lưu Thị Ngọc Anh 02/11/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 13.5 Ba

79 B161 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 17/02/2010 7A2 Liên Ninh Ngữ văn 7 13 Ba

80 B163 Nguyễn Thị Khánh Huyền 16/03/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 13 Ba

81 B146 Trần Phương Anh 02/02/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 12.5 Khuyến khích

82 B154 Nguyễn Thị Lệ Dung 25/11/2010 7A3 Liên Ninh Ngữ văn 7 12 Khuyến khích

83 B157 Phùng Thu Hà 25/08/2010 7A5 Liên Ninh Ngữ văn 7 12 Khuyến khích

84 B164 Trần Minh Huyền 21/01/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 11.5 Khuyến khích

85 B148 Phạm Phương Anh 02/12/2010 7A5 Liên Ninh Ngữ văn 7 10.5 Khuyến khích

86 B174 Dương Ngọc Minh 04/10/2010 7A3 Liên Ninh Ngữ văn 7 10.5 Khuyến khích

87 B156 Trần Thu Hà 18/12/2010 7A3 Liên Ninh Ngữ văn 7 10 Khuyến khích

88 B168 Lê Phương Linh 14/05/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 10 Khuyến khích

89 B175 Đồng Thủy Nguyên 02/04/2010 7A2 Liên Ninh Ngữ văn 7 10 Khuyến khích

90 B176 Nguyễn Thị Khánh Nhi 03/01/2010 7A1 Liên Ninh Ngữ văn 7 10 Khuyến khích

91 B177 Đặng Phương Thảo 03/02/2010 7A3 Liên Ninh Ngữ văn 7 10 Khuyến khích

92 B212 Vũ Hà Phương 12/02/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 15 Nhì

93 B206 Bùi Huyền Thảo My 25/01/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 13.5 Ba

94 B189 Nguyễn Hải Anh 19/01/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 13 Ba

95 B219 Đoàn Cát Tường 09/10/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 13 Ba

96 B196 Trần Xuân Đức 17/02/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 13 Ba

97 B200 Tạ Minh Khánh 02/09/2009 8A2 Liên Ninh Ngữ văn 8 12.5 Ba

98 B208 Nguyễn Khánh Ngọc 01/01/2009 8A3 Liên Ninh Ngữ văn 8 12.5 Ba

99 B214 Đỗ Anh Thư 16/07/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 12.5 Ba

100 B198 Vũ Thị Hương Giang 05/06/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 12 Khuyến khích

101 B207 Vũ Khánh Ngọc 06/04/2009 8A3 Liên Ninh Ngữ văn 8 12 Khuyến khích

102 B220 Nguyễn Hải Yến 10/09/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 12 Khuyến khích

103 B197 Tạ Quang Dũng 12/11/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 11 Khuyến khích

104 B210 Vũ Thị Yến Nhi 11/11/2009 8A2 Liên Ninh Ngữ văn 8 11 Khuyến khích

105 B211 Bùi Tuyết Nhi 17/10/2009 8A1 Liên Ninh Ngữ văn 8 11 Khuyến khích

106 B218 Tưởng Thanh Tú 31/12/2009 8A2 Liên Ninh Ngữ văn 8 11 Khuyến khích

107 B515 Lương Hà Vy 22/11/2009 8A1 Liên Ninh Vật lý 8 12.5 Khuyến khích

108 B500 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 07/08/2009 8A4 Liên Ninh Vật lý 8 11.5 Khuyến khích

109 B494 Phạm Chí Bảo 30/07/2009 8A2 Liên Ninh Vật lý 8 10 Khuyến khích

110 B507 Trần Nguyễn Hoài Nam 24/07/2009 8A1 Liên Ninh Vật lý 8 10 Khuyến khích

111 B021 Đinh Hoàng Tấn Phát 30/06/2009 8A1 Liên Ninh Hóa học 8 18 Nhì

112 B019 Mai Hoàng Bình Nguyên 10/07/2009 8A1 Liên Ninh Hóa học 8 12 Khuyến khích

113 B016 Nguyễn Duy Khoa 28/05/2009 8A5 Liên Ninh Hóa học 8 11 Khuyến khích



114 B038 Lê Hoàng Tiến Dũng 22/02/2011 6A1 Liên Ninh KHTN 6 14.5 Ba

115 B061 Lê Xuân Trường 09/07/2011 6A1 Liên Ninh KHTN 6 14.5 Ba

116 B051 Nguyễn Quang Nghị 28/02/2011 6A3 Liên Ninh KHTN 6 14 Ba

117 B048 Ngô Quang Minh 31/07/2011 6A2 Liên Ninh KHTN 6 13.5 Ba

118 B062 Vũ Anh Tuấn 10/01/2011 6A2 Liên Ninh KHTN 6 13.5 Ba

119 B039 Phạm Cao Thái Duy 30/09/2011 6A2 Liên Ninh KHTN 6 12.5 Khuyến khích

120 B045 Hoàng Bảo Lâm 16/10/2011 6A2 Liên Ninh KHTN 6 12.5 Khuyến khích

121 B056 Nguyễn Minh Quân 05/10/2011 6A4 Liên Ninh KHTN 6 12.5 Khuyến khích

122 B057 Hoàng Minh Tân 24/04/2011 6A3 Liên Ninh KHTN 6 12.5 Khuyến khích

123 B063 Bùi Thiên Uy 25/01/2011 6A1 Liên Ninh KHTN 6 12.5 Khuyến khích

124 B032 Hoàng Nguyễn Bảo Anh 16/11/2011 6A4 Liên Ninh KHTN 6 11.5 Khuyến khích

125 B078 Lại Thiên Hữu 10/09/2010 7A5 Liên Ninh KHTN 7 12.5 Ba

126 B085 Nguyễn Phan Ngọc Minh 28/03/2010 7A5 Liên Ninh KHTN 7 12.5 Ba

127 B096 Đoàn Minh Trang 30/03/2010 7A2 Liên Ninh KHTN 7 10 Khuyến khích

128 B074 Phạm Thị Tô Hoài 15/05/2010 7A3 Liên Ninh KHTN 7 9.5 Khuyến khích

129 B072 Nguyễn Quỳnh Hoa 28/10/2010 7A3 Liên Ninh KHTN 7 9 Khuyến khích

130 B080 Nguyễn Hữu Trung Kiên 19/01/2010 7A1 Liên Ninh KHTN 7 9 Khuyến khích

131 B100 Nguyễn Phương Uyên 25/06/2010 7A2 Liên Ninh KHTN 7 9 Khuyến khích

132 B334 Hoàng Hà Nhi 05/09/2011 6A2 Liên Ninh Tin học 6 19.5 Nhất

133 B322 Hoàng Mai Đức Duy 17/08/2011 6A1 Liên Ninh Tin học 6 18.5 Nhì

134 B336 Đới Sỹ Sơn 28/11/2011 6A1 Liên Ninh Tin học 6 18.5 Nhì

135 B331 Lê Vũ Nam 23/02/2011 6A1 Liên Ninh Tin học 6 18 Nhì

136 B335 Nguyễn Gia Phú 17/01/2011 6A4 Liên Ninh Tin học 6 16 Ba

137 B319 Đào Tú Anh 03/05/2011 6A2 Liên Ninh Tin học 6 15.5 Ba

138 B324 Hoàng Thanh Hằng 15/09/2011 6A4 Liên Ninh Tin học 6 15.5 Ba

139 B342 Phương Phú Trọng 25/09/2011 6A1 Liên Ninh Tin học 6 15 Khuyến khích

140 B330 Lê Bảo Minh 02/01/2011 6A4 Liên Ninh Tin học 6 13 Khuyến khích

141 B349 Nguyễn Hải Anh 30/09/2010 7A2 Liên Ninh Tin học 7 17.5 Nhì

142 B359 Nguyễn Tùng Lân 15/12/2010 7A3 Liên Ninh Tin học 7 17.5 Nhì

143 B361 Vũ Thiên Long 17/03/2010 7A3 Liên Ninh Tin học 7 17.5 Nhì

144 B367 Hoàng Hồng Nhung 29/12/2010 7A5 Liên Ninh Tin học 7 14.5 Ba

145 B368 Vũ Xuân Phúc 30/05/2010 7A2 Liên Ninh Tin học 7 13 Khuyến khích

146 B363 Đào Nhật Minh 31/10/2010 7A1 Liên Ninh Tin học 7 12.5 Khuyến khích

147 B353 Trần Hải Đăng 14/07/2010 7A1 Liên Ninh Tin học 7 12 Khuyến khích

148 B375 Hoàng Quốc Việt 17/01/2010 7A3 Liên Ninh Tin học 7 12 Khuyến khích

149 B347 Phạm Tùng Anh 15/03/2010 7A3 Liên Ninh Tin học 7 10.5 Khuyến khích

150 B348 Đặng Xuân Tuấn Anh 09/05/2010 7A1 Liên Ninh Tin học 7 10.5 Khuyến khích

151 B383 Đào Trung Hiếu 09/06/2009 8A3 Liên Ninh Tin học 8 12 Khuyến khích

152 B390 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 07/10/2009 8A2 Liên Ninh Tin học 8 11 Khuyến khích

153 B387 Hoàng Trung Kiên 19/07/2009 8A2 Liên Ninh Tin học 8 10 Khuyến khích

154 B379 Hoàng Anh Chiến 17/02/2009 8A1 Liên Ninh Tin học 8 10 Khuyến khích

Tổng: 154 giải (1 giải Nhất, 27 giải Nhì, 42 giải Ba, 84 Khuyến khích)

Khối 6: 59 giải (1 giải Nhất, 13 giải Nhì, 19 giải Ba, 26 Khuyến khích)

Khối 7: 54 giải (11 giải Nhì, 13 giải Ba, 30 Khuyến khích)

Khối 8: 41 giải (3 giải Nhì, 10 giải Ba, 28 Khuyến khích)
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